
STT Mã sinh viên Ngày sinh Khóa Lớp

1 202005002 ĐỖ PHƯƠNG ANH 22/10/2001 Khóa 9 K9NN2

2 202006004 ĐOÀN NGỌC VÂN ANH 26/03/1996 Khóa 9 K9CC2

3 202001002 DƯƠNG ĐAN ANH 13/10/2001 Khóa 9 D1K9

4 202003004 PHẠM PHƯƠNG ANH 04/11/2002 Khóa 9 K9XH

5 202004012 TRẦN THỊ MINH ANH 18/09/2002 Khóa 9 K9L3

6 202004018 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 01/08/2002 Khóa 9 K9L2

7 202004022 NGUYỄN GIA BẢO 02/11/1999 Khóa 9 K9L1

8 202006023 NGUYỄN THẾ BÌNH 10/03/2002 Khóa 9 K9CC2

9 202001007 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 26/12/1998 Khóa 9 K9D

10 202004027 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH 08/12/2000 Khóa 9 K9L2

11 202006035 BÙI HOÀNG DŨNG 30/12/2002 Khóa 9 K9CC2

12 202001012 LY HU GIÁ 15/12/2001 Khóa 9 DK9

13 202004046 NGUYỄN ĐỨC TRUNG HÀ 08/07/2002 Khóa 9 K9L2

14 202001016 VŨ TRUNG HIẾU 19/09/2001 Khóa 9 K9D

15 202004058 NGUYỄN THỊ HOÀN 27/08/2002 Khóa 9 K9L3

16 202004060 PHẠM HUY HOÀNG 07/12/1999 Khóa 9 K9L1

17 202005037 NGUYỄN SỬ HỌC 15/07/1999 Khóa 9 K9NN1

18 202004061 VÌ THÁI HỌC 16/10/2002 Khóa 9 K9L1

19 202002020 NGUYỄN THỊ HỒNG 19/02/2001 Khóa 9 K9TN

20 202001017 LA THỊ HUÂN 19/12/2002 Khóa 9 Dk9

21 202004064 NGUYỄN VIỆT HÙNG 02/09/2002 Khóa 9 K9L3

22 202001019 NGUYỄN TÂN NHẬT HƯNG 21/04/2002 Khóa 9 K9D

23 202004069 PHẠM NGỌC THANH HUYỀN 10/04/2002 Khóa 9 K9L1 

24 202006087 TRẦN HOÀNG LAN 19/11/2002 Khóa 9 K9CC3

25 202005045 LƯỜNG THỊ LỆ 15/07/2002 Khóa 9 NN2

26 202006093 ĐOÀN PHƯƠNG LINH 28/11/2002 Khóa 9 K9CC2

27 202004089 ĐÀM VĂN LONG 17/09/2002 Khóa 9 K9L2, THS

28 202004090 NGUYỄN HỮU LỰC 06/08/2001 Khóa 9 Khoá 9 luật 3

29 202004111 NGÔ NGỌC KIM NGÂN 24/07/2002 Khóa 9 K9 Luật 3
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